
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LAI CHÂU
GIAI ĐOẠN 2023-2027

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Toàn tỉnh 865 20 145 54 100 87 5 24 0 24 468 272

A TP. Lai Châu 29 1
I P. Đoàn Kết 2 0
1 Chang A Chía 1959 Mông Bản Thành Lập 5/10 1 1
2 Mào Văn Hà 1959 Thái TDP số 8 7/10 1 1
II P. Quyết Tiến 1 0
1 Vàng Văn Tín 1973 Giáy TDP số 12 5/10 1

III Xã Sùng Phài 13 0
1 Sùng A Khoa 1987 Mông Bản Gia Khâu 1 9/12 1
2 Giàng A Di 1968 Mông Bản Gia Khâu 2 5/10 1
3 Tẩn A Sang 1967 Mông Bản Lùng Thàng 3/10 1
4 Phê A Xà 1954 Mông Bản Hồi Lùng 3/10 1
5 Phê A Chứ 1970 Mông Bản Sùng Chô 4/10 1
6 Giàng A Chảo 1956 Mông Bản Sin Páo Chải 5/12 1
7 Vàng A Chồng 1956 Mông Bản Cư Nhà La 5/10 1
8 Sùng A Phừ 1958 Mông Bản Suối Thầu 7/10 1
9 Sùng A Chía 1959 Mông Bản Trung Chải 4/10 1
10 Phê A Di 1967 Mông Bản Tả Chải 4/10 1
11 Chẻo Vản Chin 1971 Dao Bản Sin Chải 5/10 1
12 Chẻo Páo Lù 1980 Dao Bản Sùng Phài 7/12 1
13 Hoàng Láo Sì 1961 Dao Bản Căn Câu 5/12 1
IV P. Đông Phong 1
1 Lò Văn Chiến 1940 Giáy Bản Tả Xin Chải 10/10 1 1
V Xã San Thàng 6 0
1 Thào A Pan 1950 Giáy Bản Lò Suối Tủng  3/10 1
2 Trần Quang Vinh 1971 Giáy Bản Cắng Đắng  9/12 1 1
3 Hoàng Văn Thèn 1956 Giáy Bản San Thàng 4/10 1
4 Vàng Ngọc Nhí 1956 Giáy Bản Phan Lìn 6/10 1 1
5 Hoàng Văn Miến 1977 Giáy Bản Chin Chu Chải  5/12 1
6 Lương Văn Páo 1966 Giáy Bản Lùng Than 7/10 1 1

VI P. Quyết Thắng 5 1
1 Lý Văn Sòi 1969 Giáy Nậm Loỏng 1 5/10 1
2 Hoàng Văn Dung 1971 Giáy Nậm Loỏng 2 2/10 1
3 Nùng Văn Păn 1963 Giáy Nậm Loỏng 3 12/12 1 1
4 Vùi Thị Léo 1962 Giáy Bản Séo Làn Than 2/10 1
5 Vàng Văn Vớn 1963 Thái Tổ 9 12/12 1 1
6 Ú A Té 1969 Giáy Bản Màng 7/10 1 1

VII P. Tân Phong 1
1 Lý Văn Minh 1980 Giáy Bản Tả Làn Than 9/12 1 1
B Huyện Than Uyên 118 0
I Xã Phúc Than 18 0
1 Lường Văn Pẻn 1958 Thái Bản Nà Phát 4/10 1 1
2 Giàng Văn Nguê 1979 Thái Bản Nậm Ngùa 7/12 1 1
3 Điêu Văn Lem 1959 Thái Bản Nà Phái 4/12 1
4 Tráng A Hua 1961 Mông Bản Che Bó 2/10 1
5 Giàng A Vừ 1976 Mông Bản Sam Sẩu 3/12 1
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6 Lò Văn Mai 1966 Thái Đội 11 2/10 1
7 Lò Văn Chài 1950 Thái Bản Sang Ngà 5/10 1 1 Lò Văn Chài (Tượi)

8 Triệu Chòi Hương 1982 Dao Bản Nậm Sáng 9/12 1 1
9 Giàng Văn Oai 1974 Thái Bản Nà Xa 7/12 1
10 Hà Văn Coóng 1950 Thái Bản Mớ 6/10 1 1
11 Sùng A Giàng 1991 Mông Bản Noong Thăng 7/12 1
12 Tráng A Sử 1976 Mông Bản Nậm Vai 5/12 1
13 Giàng A Sùng 1979 Mông Bản Sắp Ngụa 5/12 1
14 Lò Văn Bàn 1973 Thái Bản Chít 6/10 1 1
15 Tòng Văn Lan 1972 Thái Bản Khì 1 7/12 1
16 Quàng Văn Tâm 1965 Thái Bản Khì 2 12/12 1 1
17 Lò Văn Lựu 1947 Thái Bản Sân Bay 7/10 1 1
18 Lường Văn Pầng 1954 Thái Đội 9 7/10 1 1
II Xã Mường Than 9 0
1 Sùng A Vàng 1983 Mông Bản Hua Than 6/12 1
2 Lù Văn Quyn 1954 Thái Bản Én Luông 5/10 1
3 Hà Văn Chính 1975 Thái Bản Én Nọi 7/12 1
4 Lường Văn Dị 1949 Thái Bản Mường 2/10 1
5 Hà Văn Đanh 1961 Thái Bản Lằn Giẳng 5/10 1
6 Vàng Văn Chiến 1947 Thái Bản Lằn 4/10 1
7 Tòng Văn Ngông 1964 Thái Bản Đông 7/10 1 1
8 Vàng Văn Suồn 1961 Thái Bản Ngà 7/10 1 1
9 Lò Văn Ành 1957 Thái Bản Xuân Phương 7/10 1

III Xã Mường Mít 6 0
1 Lò Văn Khỏ 1941 Thái Bản Hát Nam 4/10 1
2 Hoàng Văn Đăm 1945 Thái Bản Mường 4/10 1
3 Lò Văn Ngảnh 1962 Thái Bản Ít 4/10 1
4 Lò Văn Thanh 1974 Thái Bản Lào 9/10 1
5 Lò Văn Phó 1963 Thái Bản Vè 9/10 1 1
6 Hoàng Văn Viên 1958 Thái Bản Khoang 7/10 1

IV TT. Than Uyên 1
1 Tòng Văn Chức 1946 Thái Khu 9 12/12 1 1
V Xã Mường Cang 12 0
1 Nùng Văn Nguyện 1960 Thái Bản Pom Bó 7/10 1 1
2 Lò Văm Kiểm 1981 Thái Bản Mé 12/12 1 1
3 Lương Văn Kiên 1975 Tày Bản Mạ 12/12 1 1
4 Lù Văn Hải 1985 Thái Bản Muông 9/12 1 1
5 Lò Văn Hoan 1980 Thái Bản Phiêng Cẩm 9/12 1
6 Đèo Văn Thu 1969 Thái Bản Co Nọi 7/10 1
7 Mạ Văn Khoa 1957 Thái Bản Lả Mường 4/12 1 1
8 Lò Văn Thân 1982 Thái Bản Cang Mường 12/12 1 1
9 Lò Văn Luyến 1967 Thái Bản Pù Quải 7/10 1 1
10 Vàng A Dê 1980 Mông Bản Huổi Hằm 5/12 1
11 Hà Văn Quỳnh 1979 Thái Bản Co Phày 9/12 1 1
12 Mai Văn Thảo 1950 Kinh Bản Nà Khiết 10/10 1 1
VI Xã Hua Nà 6 0
1 Lò Văn Inh 1949 Thái Bản Nà Ban 3/10 1
2 Lò Văn Cầu 1953 Thái Bản Đán Đăm 6/10 1
3 Giàng Văn Tấn 1954 Thái Bản Hua Nà 4/10 1
4 Thèn Văn Chơ 1963 Thái Bản Phường 10/10 1 1
5 Vì Văn Đanh 1956 Thái Bản Đắc 5/11 1
6 Lò Văn Nỏ 1957 Thái Bản Chằm Cáy 5/10 1

VII Xã Mường Kim 19 0
1 Soi Văn Lốt 1963 Thái Bản Lướt 7/10 1
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2 Tòng Văn Ngan 1936 Thái Bản Là 1 3/10 1
3 Lò Văn Loan 1974 Thái Bản Là 2 6/12 1
4 Đinh Hữu Thưởng 1968 Thái Bản Chiềng Ban 1 9/12 1 1
5 Lò Văn Khỏa 1957 Thái Bản Chiềng Ban 2 3/10 1
6 Lò Văn Quý 1959 Thái Bản Nà Dân 5/10 1
7 Hoàng Văn Tươi 1962 Thái Bản Nà Đình 12/12 1 1
8 Hà Minh Thu 1962 Thái Bản Nà Khương 10/10 1 1
9 Lò Văn Chổ 1945 Thái Bản Mường 1 4/10 1
10 Lò Văn Thức 1962 Thái Bản Mường 2 4/10 1
11 Lò Văn Ẹ 1956 Thái Bản Nà É 4/10 1 1
12 Lò Văn Xương 1958 Thái Bản Khiết 8/12 1 1
13 Hoàng Văn Mầng 1960 Thái Bản Chát 5/10 1
14 Lò Văn Học 1960 Thái Bản Vi 4/10 1
15 Lò Văn Ngộ 1964 Thái Bản Nà Hày 5/10 1
16 Lường Văn Dạ 1958 Thái Bản Nà Then 3/10 1
17 Lò Văn Chài 1962 Thái Bản Hàng 3/10 1
18 Hoàng Văn Bán 1976 Khơ Mú Bản Thẩm Phé 8/12 1 1
19 Lò Văn Bạn 1960 Thái Bản Ngã Ba 12/12 1

VIII Xã Tà Mung 11 0
1 Lường Văn Thọng 1971 Thái Bản Lun 1 5/10 1
2 Hà Văn Khang 1960 Thái Bản Lun 2 4/10 1
3 Lường Văn Thong 1970 Thái Bản Pá Liềng 2/10 1
4 Lò Xuân Piềng 1955 Thái Bản Tà Mung 7/10 1
5 Mùa Khua Dơ 1940 Mông Bản Hô Ta 5/12 1
6 Mùa A Sỉ 1969 Mông Bản Tu San 3/10 1
7 Sùng Khua Nủ 1966 Mông Bản Đán Tọ 3/10 1
8 Mùa A Chua 1984 Mông Bản Nậm Mở 5/12 1 Mùa A Chua (2)

9 Lý A Gia 1963 Mông Bản Nậm Pắt 5/10 1 1
10 Lò Văn Vạn 1947 Thái Bản Khá 7/10 1 1
11 Lò Văn Chài 1963 Thái Bản Xoong 5/10 1
IX Xã Ta Gia 12 0
1 Cầm Văn Khỏ 1950 Thái Bản Mỳ 3/12 1
2 Giàng A Sử 1964 Mông Bản Hua Mỳ 3/10 1
3 Lường Thuận Diên 1960 Thái Bản Khem 7/12 1 1
4 Lò Văn Phơi 1962 Thái Bản Gia 9/12 1 1
5 Vàng A Lềnh 1974 Mông Bản Huổi Cày 4/12 1 1
6 Lò Văn Ký 1954 Khơ Mú Bản Mè 2/12 1
7 Sùng A Vàng 1984 Mông Bản Noong Quài 12/12 1
8 Tòng Văn Ón 1960 Thái Bản Củng 7/12 1 1
9 Lò Văn Xương 1968 Thái Bản Nam 9/12 1 1
10 Tòng Văn Xuấn 1979 Thái Bản Co Cai 5/12 1
11 Lò Văn Phớ 1972 Thái Bản Hỳ 5/12 1 1
12 Lò Văn Ngoãn 1959 Thái Bản Ten Co Mư 5/12 1 1
X Xã Khoen On 11 0
1 Hoàng Văn Ón 1968 Thái Bản Mở 4/10 1
2 Lò Văn Lả 1975 Khơ Mú Bản Đốc 5/12 1
3 Giàng A Vàng 1966 Mông Bản Hua Đán 5/12 1
4 Lò Văn Pành 1968 Thái Bản Mùi 2 7/10 1 1
5 Lường Văn To 1962 Thái Bản On 7/10 1 1
6 Lò Văn Lùn 1969 Thái Bản Tà Lồm 4/10 1
7 Vừ A Sếnh 1953 Mông Bản Noong Quang 4/10 1
8 Lò Văn Ngắm 1951 Thái Bản Mùi 1 5/10 1
9 Đèo Văn Hiệp 1970 Thái Bản Sàng 5/10 1
10 Lò Văn Ngân 1968 Thái Bản Chế Hạng 5/10 1
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11 Lò Văn Mừng 1945 Thái Bản On 1 7/10 1 1
XI Xã Pha Mu 5 0
1 Lò Văn Ba 1962 Thái Bản Chít 5/10 1
2 Vàng A Thào 1974 Mông Bản Huổi Bắc 5/12 1
3 Lò Văn Chia 1978 Thái Bản Pá Khoang 7/12 1
4 Lò Văn Mầng 1961 Thái Bản Pá Khôm 7/10 1
5 Lò Văn Hom 1955 Thái Bản Pu Cay 7/10 1

XII Xã Tà Hừa 8 0
1 Tòng Văn Khiên 1966 Thái Bản Khì 7/10 1
2 Quàng Văn Khang 1969 Khơ Mú Bản Noong Ỏ 5/10 1
3 Quàng Văn Ún 1970 Khơ Mú Bản Noong Ma 5/10 1
4 Tòng Văn Phủ 1959 Thái Bản Cáp Na 1 5/10 1 1
5 Lò Văn Phung 1960 Thái Bản Cáp Na 2 5/10 1 1
6 Lò Văn Đanh 1944 Thái Bản Pá Chít Tấu 5/10 1
7 Kháng Sưu Páo 1979 Mông Bản Hua Chít 5/12 1
8 Lù Văn Khún 1952 Thái Bản Cáp Na 3 7/10 1 1
C Huyện Tân Uyên 81 0
I TT. Tân Uyên 10 0
1 Hầu A Súa 1961 Mông Bản Hô Be 5/10 1 1
2 Lò Văn Phanh 1963 Khơ Mú Bản Chạm Cả 5/10 1 1
3 Hà Văn Ành 1970 Thái Bản Hoàng Liên 5/12 1
4 Lò Văn Hen 1952 Khơ Mú Bản Huổi Luồng 3/10 1 1 1
5 Lò Văn Lai 1963 Dao Bản Hòa Hợp 5/10 1 1
6 Giàng A Páo 1982 Mông Bản Nà Nọi 5/12 1
7 Lù Văn Muôn 1966 Thái TDP 24 5/10 1
8 Lê Văn Sáu 1956 Kinh TDP 26 10/10 1 1
9 Hoàng Văn Sơn 1956 Khơ Mú Bản Tân Muôn 5/10 1
10 Lò Văn Giót 1952 Thái Bản Hua Pầu 5/10 1
II Xã Thân Thuộc 5 0
1 Lò Văn Lả  1962 Thái Bản Chom Chăng 5/10 1 1
2 Lò Văn Lung  1963 Thái Bản Tạng Đán  7/10 1
3 Lò Văn Muôn 1959 Thái Bản Pầu Pắt 5/10 1
4 Lò Văn Cậy 1960 Thái Bản Nà Hoi 5/11 1
5 Lò Văn Ón 1952 Thái Bản Nà Ban 5/12 1

III Xã Trung Đồng 14 0
1 Thào A Phang 1980 Mông Bản Hua Cưởm 1 5/12 1
2 Thào A Bình 1977 Mông Bản Hua Cưởm 2 5/12 1 1
3 Điêu Văn Huân 1965 Thái Bản Pá Ngùa 10/10 1 1
4 Hoàng Văn Khoài 1983 Khơ mú Bản Tân Dương 5/12 1
5 Lò Văn Thinh 1973 Thái Bản Nặm Xôm 5/10 1
6 Hoàng Văn Mỉa 1957 Thái Bản Bút Dưới 5/12 1
7 Tòng Văn Toàn 1973 Thái Bản Bút Trên 5/12 1 1
8 Lò Văn Đón 1964 Khơ mú Bản Kim Pu 5/10 1
9 Lò Văn Hiếu 1967 Thái Bản Pá Xôm 9/12 1 1
10 Tòng Văn Thuận 1976 Thái Bản Noong Kim 7/12 1 1
11 Lò Văn Lích 1985 Khơ mú Bản Tát Xôm 3 9/12 1 1
12 Tòng Văn Tuân 1964 Thái Bản Tát Xôm  9/12 1 1
13 Hoàng Văn Phúc 1958 Thái Bản Phiêng Phát 1 5/12 1
14 La Văn Ớn 1973 Thái Bản Phiêng Phát 5/12 1
IV Xã Phúc Khoa 4 0
1 Hạng A Sinh 1969 Mông Bản Hô Bon 0/10 1
2 Vàng Văn Chủng 1963 Giáy Bản Nậm Bon 2/10 1 1
3 Lò Văn Cheo 1957 Thái Bản Đoàn Kết 3/10 1 1
4 Hoàng Văn Đăm 1962 Khơ Mú Bản Hô Ta 5/10 1 1
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V Xã Nậm Cần 6 0
1 Tòng Văn Tắm 1962 Thái Bản Phiêng Áng 3/12 1
2 Tòng Văn Đanh 1954 Thái Bản Phiêng Lúc 5/10 1 1
3 Hoàng Văn Yêng 1956 Thái Bản Phiêng Bay 3/10 1
4 Lò Văn Đăm 1983 Thái Bảng Hua Puông 9/12 1 Lò Văn Đăm (C)

5 Tòng Văn Cứn 1958 Thái Bản Nà Phát 3/10 1
6 Lò Văn Ha 1969 Thái Bản Hua Cần 3/10 1 1

VI Xã Hố Mít 6 0
1 Giàng A Nủ 1966 Mông Bản Trung Tâm 3/12 1
2 Tráng A Nính 1970 Mông Bản Khau Giường 2/12 1
3 Vàng A Chỉnh 1967 Mông Bản Lầu 5/12 1 1
4 Tráng A Páo 1966 Mông Bản Tà Hử 0/12 1
5 Lù A khay 1966 Mông Bản Mít Nọi 5/12 1 1
6 Thào A Trầu 1984 Mông Bản Thào 9/12 1 1

VII Xã Mường Khoa 9 0
1 Quàng Văn Học 1975 Thái Bản Phương Nam  5/12 1 1
2 Lò Văn Pỏm 1988 Lào Bản Hào Nghè 9/12 1 1
3 Hoàng Văn Sòi 1970 Lào Bản Phiêng Tâm 7/12 1  
4 Lò Văn Kẻo 1962 Lào Bản Nặm So 5/12 1 1
5 Thào A Súa 1957 Mông Bản Hô Tra 7/12 1 1
6 Lò Văn La 1972 Lào Bản Nậm Cung 5/12 1 1
7 Lù Văn Nhân 1990 Thái Bản Nà An 9/12 1 1
8 Lý Văn San 1954 Thái Bản Nà Pè 5/12 1 1
9 Lường Văn Chiêm 1957 Thái Bản Mường Khoa 5/12 1

VIII Xã Nậm Sỏ 16 0
1 Lường Văn Song 1958 Thái Bản Nà Ngò   5/12 1 1
2 Lò Văn Đướm 1980 Thái Bản Nà Ui   5/12 1 1
3 Lò Văn Hảy 1982 Thái Bản Thó Ló   5/12 1
4 Lò Văn Sơ 1977 Thái Bản Đán Tuyển   5/12 1
5 Lò Văn Sáng 1964 Thái Bản Khăn Nọi   5/12 1 1
6 Lò Văn Mon 1982 Thái Bản Ui Thái   5/12 1
7 Lý Văn Lủ 1985 Dao Bản Ui Dạo   5/12 1
8 Vàng A Chinh 1979 Mông Bản Khâu Hỏm   5/12 1
9 Lò Văn Nghẹ 1964 Thái Bản Nậm Sỏ   5/12 1
10 Tòng Văn Lánh 1990 Thái Bản Nà Lào 9/12 1
11 Vàng A Chơ 1977 Mông Bản Hua Ít   5/12 1
12 Lù A Chứ 1958 Mông Bản Hua Sỏ   5/12 1
13 Lầu A Sái 1964 Mông Bản Hua Cả   5/12 1
14 Giàng A Chang 1966 Mông Bản Ngam Ca   5/12 1 1
15 Hà Văn Ỏn 1958 Thái Bản Ít Luông   5/12 1 1
16 Sùng A Su 1975 Mông Bản Hua Ngò   5/12 1
IX Xã Pắc Ta 8 0
1 Lò Văn Chài 1954 Thái Bản Nà Sẳng 9/12 1 1
2 Lò Văn Đăm 1961 Thái Bản Nà Ún 12/12 1 1
3 Hà Văn Lé 1963 Thái Bản Bó Lun 5/12 1 1
4 Hoàng Văn Bun 1964 Khơ Mú Bản Quyết Tiến 5/12 1 1
5 Chảo Văn Lủ 1978 Dao Bản Liên Hợp 9/12 1 1
6 Lường Văn Puồn 1964 Thái Bản Pắc Ta 9/12 1 1
7 Tòng Văn Phấng 1956 Thái Bản Tân Bắc 5/12 1 1
8 Lý Văn Hiêng 1962 Thái Bản Mít Thái 9/12 1 1
X Xã Tà Mít 3 0
1 Lường Văn Mới 1962 Thái Bản Tà Mít 4/12 1 1
2 Tòng Văn Giót 1973 Thái Bản Ít Chom Trên 5/12 1
3 Lò Văn Đăm 1954 Thái Bản Nậm Khăn 1
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D Huyện Tam Đường 112 3
I Xã Bình Lư 10
1 Hà Văn Đén 1956 Thái Bản Nà Khan 3/10 1
2 Lò Văn Hịch 1938 Thái Bản Nà Phát 5/10 1 1 1
3 Vàng Văn Pản 1964 Thái Bản Noong Luống 3/10 1
4 Lò Văn Phớ 1962 Thái Bản Nà San 3/10 1
5 Tòng Văn Tới 1954 Thái Bản Nà Hum 3/10 1
6 Lò Văn Ban 1964 Thái Bản Pa Pe 5/10 1 1
7 Lò Văn Hiền 1972 Thái Bản Nà Đon 9/12 1
8 Lù Văn Mục 1962 Giáy Bản Thèn Thầu 5/10 1
9 Lò Văn Thế 1953 Thái Bản Nà Cà 3/10 1
10 Nguyễn Ngọc Ánh 1962 Kinh Bản Km2 9/10 1
II Xã Hồ Thầu 6 2
1 Hoàng A Nhi 1963 Dao Bản Tả Chải 3/10 1
2 Tẩn A Nao 1966 Dao Bản Nhiều Sang 4/10 1
3 Tẩn A Đâu 1966 Dao Bản Phô Hồ Thầu 4/10 1
4 Tẩn A Tải 1966 Dao Bản Rừng Ổi Khèo Thầu 5/10 1
5 Lù A Pao 1969 Dao Bản Gia Khâu 5/10 1 1
6 Tẩn Thị Đánh 1964 Dao Bản Chù Lìn 3/10 1
7 Lù A San 1975 Dao Bản Sì Thâu Chải 4/10 1 1
8 Nguyễn Thị Mít 1960 Kinh Bản Đội 4 7/10 1 1

III Xã Giang Ma 9 0
1 Sùng Giàng Páo 1955 Mông Bản Sử Thàng 3/10 1 1
2 Lý A Chư 1957 Mông Bản Ngài Chù 0/10 1
3 Ma A Dơ 1961 Mông Bản Mào Phô 0/10 1
4 Ma A Thanh 1971 Mông Bản Bãi Bằng 0/10 1
5 Giàng A Cha 1959 Mông Bản Phìn Chải 3/10 1
6 Ma A Nhà 1960 Mông Bản Giang Ma 0/10 1
7 Lý Xuân Quẩy 1963 Dao Bản Tả Cu Tỷ 0/10 1
8 Phàn Vần Khai 1945 Dao Bản Xin Chải 0/10 1
9 Lý A Giao 1963 Mông Bản Sin Câu 0/10 1

IV TT. Tam Đường 8 0
1 Tẩn Díu Sin 1966 Dao Bản Thác Tình 5/10 1 1
2 Lù Văn Thạch 1964 Thái Bản Bình Luông 4/10 1
3 Lò Văn Pỏm 1955 Thái Bản Thác Cạn 5/10 1
4 Nguyễn Ngọc Chuyền 1967 Kinh Bản Sân Bay 7/10 1 1
5 Bạc Cầm Mới 1952 Giáy Bản Cò Lá 5/10 1
6 Lò Văn Trái 1945 Thái Bản Mường Cấu 5/10 1
7 Lù Văn Hiên 1949 Thái Bản Nậm Tường 7/10 1
8 Lò Tiến Nui 1952 Thái Bản Mường Mớ 7/10 1 1 1
V Xã Khun Há 14 0
1 Giàng A Giàng 1973 Mông Bản Chù Khèo 3/12 1
2 Lù A Páo 1976 Mông Bản Ngài Thầu Thấp 5/12 1
3 Lù A Vàng 1958 Mông Bản Lao Chải 1 5/12 1
4 Ma A Su 1973 Mông Bản Ma Sao Phìn Thấp 5/12 1
5 Hàng A Tăng 1962 Mông Bản Nậm Pha 3/12 1
6 Lò Văn Miên 1962 Thái Bản Nậm Đích 3/10 1
7 Chang A Khoa A 1978 Mông Bản Can Hồ 5/12 1 Chang A Khoa(A)

8 Cứ A Ninh 1965 Mông Bản Ngài Thầu Cao 0/10 1
9 Cứ A Su 1958 Mông Bản Sàn Phàng Cao 2/12 1
10 Lù  A Da 1962 Mông Bản Lao Chải 2 0/10 1
11 Hàng A Giống 1972 Mông Bản Thèn Thầu 2/12 1
12 Cứ A Mình 1969 Mông Bản Sin Chải 9/12 1
13 Cứ A Páo 1966 Mông Bản Sàn Phàng Thấp 5/10 1
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14 Sùng A Di 1973 Mông Bản Ma Sao Phìn Cao 0/10 1 Sùng A Di (B)

VI Xã Nà Tăm 8 0
1 Vàng Văn Xanh 1963 Lào Bản Nà Ít 5/10 1 1
2 Vàng Văn Ngân 1958 Lào Bản Nà Vàn 5/10 1 1
3 Lò Văn Pánh 1963 Lào Bản Coóc Noọc 5/10 1 1
4 Lò Văn In 1953 Lào Bản Coóc Cuông 5/10 1
5 Lò Văn Mà 1953 Lào Bản Nà Hiềng 5/10 1 1
6 Lò Văn Khộn 1959 Lào Bản Nà Tăm 3/10 1
7 Lò Văn Chom 1953 Lào Bản Phiêng Giằng 5/10 1 1
8 Lò Văn Điếng 1966 Lào Bản Nà Luồng 5/10 1 1

VII Xã Bản Giang 7 0
1 Vàng Văn Cai 1949 Giáy Bản Cốc Pa 3/10 1 1
2 Vàng Văn Tẩn 1972 Giáy Bản Nà Bỏ 1/12 1
3 Giàng A Hồ 1954 Giáy Bản Đoàn Kết 1/10 1
4 Vàng Văn Dú 1952 Giáy Bản Bản Giang 6/10 1 1
5 Thào A Tùng 1965 Mông Bản Suối Thầu 3/12 1
6 Lò Văn Pha 1962 Giáy Bản Nà Cơ 2/12 1 1
7 Lù A Tải 1979 Dao Bản Tẩn Phủ Nhiêu 1/12 1

VIII Xã Bản Hon 8 0
1 Lò Văn Sâu 1957 Lự Bản Bản Hon 4/10 1 1
2 Lò Văn Én 1953 Lự Bản Nà Khum 3/10 1 1
3 Vàng Văn Ban 1970 Lự Bản Bãi Trâu 5/10 1
4 Tao Văn Ngần 1982 Lự Bản Bản Thẳm 5/10 1
5 Tao Văn Tạo 1959 Lự Bản Đông Pao 1 3/10 1
6 Lò Văn Phắt 1958 Lự Bản Đông Pao 2 5/10 1 1
7 Tao Văn Coóng 1964 Lự Bản Chăn Nuôi 5/10 1 1
8 Lý A Chảo 1966 Mông Bản Hoa Dì Hồ 2/10 1

IX Xã Thèn sin 8 0
1 Vàng Văn Sin 1950 Thái Bản Thèn Sin 1 7/10 1 1
2 Vàng Văn Mẹo 1957 Thái Bản Thèn Sin 2 3/10 1
3 Nguyễn Văn Đăng 1955 Kinh Bản Đông Phong 5/10 1
4 Thùng Văn Có 1948 Thái Bản Na Đông 5/10 1 1
5 Lò Văn Dèn 1953 Giáy Bản Lở Thàng 1 3/10 1
6 Lù Văn Kèn 1962 Giáy Bản Lở Thàng 2 0/10 1
7 Giàng A Pao 1959 Mông Bản Sin Câu 0/10 1
8 Giàng A Seng 1960 Mông Bản Pan Khèo 0/10 1
X Xã Nùng Nàng 7 0
1 Chang Giàng Di 1968 Mông Bản Chin Chu Chải 3/12 1
2 Sùng A Su 1971 Mông Bản Sáy San 3 5/12 1 1
3 Ma A Lừ 1973 Mông Bản Nùng Nàng 9/12 1 1
4 Thào A Chư 1972 Mông Bản Sáy San 1 5/12 1 1
5 Giàng A Phử 1966 Mông Bản Lao Tỷ Phùng 4/12 1
6 Vàng A Giàng 1962 Mông Bản Phan Chu Hoa 5/12 1 1 1
7 Thào A Sáy 1962 Mông Bản Xì Miền Khan 4/12 1

XI Xã Tả Lèng 9 0
1 Giàng A Vư 1961 Mông Bản Thèn Pả 3/12 1
2 Giàng A Thênh 1966 Mông Bản Tả Lèng Lao Chải 9/12 1 1
3 Lý A Cha 1979 Mông Bản Hồ Pên 5/12 1 1
4 Phàn Phủ Ngan 1965 Dao Bản San Tra Mán 3/12 1
5 Lý A Páo 1967 Mông Bản Pho Lao Chải 5/12
6 Hảng A Xê 1978 Mông Bản Pho Xin Chải 5/12 1
7 Lù A Hảng 1978 Mông Bản Lùng Than 9/12 1
8 Giàng A Cu 1981 Mông Bản Phìn Ngan Lao Chải 3/12
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9 Hảng A Súa 1975 Mông Bản Phìn Ngan Xin Chải 9/12 1 1
XII Xã Bản Bo 12 0
1 Đèo Văn Đon 1949  Thái Bản Hợp Nhất 4/10 1 1
2 Phan Văn Siên 1954 Giáy Bản Cốc Phung 4/10 1
3 Giàng A Páo 1971 Mông Bản Cò Nọt Mông 3/10 1 1
4 Lò Văn Óng 1957 Thái Bản Hua Sẳng 9/10 1 1
5 Tòng Văn Pâng 1953 Thái Bản Nà Út 4/10 1
6 Lò Văn Xanh 1953  Kháng Bản Nà Khuy 4/10 1  Lò Văn Xanh (B)

7 Liềm Văn Bông 1942 Thái Bản Phiêng Hoi 2/10 1
8  Hạng A Sào 1969 Mông Bản Nậm Phát 6/10 1 1
9 Lò Văn Sòi 1961  Lào Bản Nà Can 6/10 1
10 Lò Văn Én 1960  Lào Bản Phiêng Pẳng 4/10 1
11 Liềm Văn Nô 1962  Thái Bản Nà Khương 0/10 1
12 Lò Văn Pánh 1966  Lào Bản Phiêng Tiên 6/10 1 1

XIII Xã Sơn Bình 6 1
1 Chang A Tủa 1978 Mông Bản Chu va 12 3/12 1
2 Chang Páo Sử 1969 Mông Bản Chu Va 8 5/10 1
3 Hà Kim Thân 1960 Tày Bản Nậm Dê 7/10 1
4 Lẻo Seo Sìn 1953 Hoa Bản Bản 46 2/10 1
5 Lương Thị Bình 1946 Thái Bản Tân Hợp 2/10 1
6 Hạng A Phổng 1957 Mông Bản Huổi Ke 2/10 1
7 Hàng A Phảng 1967 Mông Bản Chu Va 6 2/10 1
E Huyện Phong Thổ 168 3
I Xã Sì Lở Lầu 10 0
1 Tẩn Sài Liều 1975 Dao Bản Thà Giàng 2/12 1
2 Phàn Phủ Chinh 1977 Dao Bản Lả Nhì Thàng 2/12 1
3 Tẩn Phủ Sài  1944 Dao Bản Phố Vây 5/12 1 1
4 Phàn Sần Kho 1964 Dao Bản Xin Chải 3/12 1
5 Tẩn Chin Vản 1973 Dao Bản Gia Khâu 5/12 1 1
6 Chẻo Chỉn Lụ 1962 Dao Bản Lao Chải 5/12 1 1
7 Giàng Dì Gà 1979 Hà Nhì Bản Mới 3/12 1
8 Giàng Xá Dừ 1979 Hà Nhì Bản Xín Chải 2/12 1
9 Giàng A Mè 1984 Hà Nhì Bản Tỷ Phùng 2/12 1
10 Lý Pá Lù 1985 Hà Nhì Bản Tả Chải 7/12 1
II Xã Vàng Ma Chải 7 0
1 Phàn Vần Sài 1977 Dao Bản Nhóm 1 0/10 1
2 Tẩn Sài Phú  1976 Dao Bản Nhóm 2 3/12 1
3 Chẻo Lao San 1994 Dao Bản Nhóm 3 9/12 1
4 Lý Sần Ngan 1979 Dao Bản Sì Choang 5/12 1
5 Chẻo Xuân Quổi 1973 Dao Bản Tả Phùng  0/10 1
6 Lý Phủ Diếu  1979 Dao Bản Tả Ô 0/10 1
7 Lý Duy Xá 1969 Hà Nhì Bản Hoang Thèn  0/10 1

III Xã Mồ Sì San 4 0
1 Lý Phủ Lìn 1967 Dao Bản Tân Séo Phìn 0/10 1 1
2 Lò Vần Khỉn 1977 Dao Bản Tô Y Phìn 0/10 1 1
3 Phàn Vần Su 1979 Dao Bản Mồ Sì San 0/10 1
4 Phùng Chin Phàng 1958 Dao Bản Séo Hồ Thầu 5/12 1 1 1

IV Xã Pa Vây Sử 6 0
1 Vàng A Páo 1971 Mông Bản Xín Chải 7/12 1
2 Vàng A Chỉnh 1978 Mông Bản Ngài Thầu 9/12 1
3 Thào A Dia 1969 Mông Bản Pờ Xa 2/12 1
4 Vàng A Phàng 1996 Mông Bản Pa Vây Sử 9/12 1 1
5 Vừ A Chơ 1978 Mông Bản Hang É 5/12 1 1
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6 Giàng A Sấu 1992 Mông Bản Trung Chải 9/12 1 1
V Xã Tung Qua Lìn 5 0
1 Giàng A Xề 1962 Mông Bản Cò Ký 1/12 1
2 Vàng A Sử  1966 Mông Bản Căng Ký 1/12 1
3 Chồ A Lô 1970  Mông Bản Căng Há 0/12 1
4 Giàng Seo Sử 1963  Hà Nhì  Bản Tung Qua Lìn 1/12 1 1
5 Giàng A Sình 1974 Mông Bản Hờ Mèo 0/12 1

VI Xã Dào San 13 0
1 Dì A Chơ 1972 Mông Bản Hợp II 5/12 1
2 Giàng A Măng 1968 Mông Bản Hợp I 7/12 1 1
3 Giàng A Vảng 1966 Mông Bản Lèng Chư 0/10 1
4 Hàng A Phình 1983 Mông Bản Dền Thàng A 9/12 1 1
5 Sùng A Nhà 1967 Mông Bản Sểnh Sảng B 0/10 1
6 Vàng A Nhà 1974 Mông Bản Sểnh Sảng A 5/12 1 1
7 Lý Ỷ Phang 1968 Dao Bản Ma Can 0/10 1
8 Phàn Diếu Can 1966 Dao Bản San Cha 5/12 1
9 Lý Hờ Cha 1966 Hà Nhì Bản U Ní Chải 0/10 1
10 Hàng A Phong 1968 Mông Bản Dền Sang 5/12 1 1
11 Giàng A Lử 1975 Mông Bản Dền Thàng B 9/12 1
12 Ma A Phử 1962 Mông Bản Xì Phài 0/10 1
13 Lừu A Chư 1973 Mông Bản Sin Chải 0/10 1

VII Xã Huổi Luông 21 0
1 Giàng Vần Thàng 1982 Dao Bản La Vân 2/10 1
2 Phàn Chỉn Quang 1966 Dao Bản Na Sa Phìn 5/12 1
3 Giàng A Hờ 1978 Dao Bản Nhiều Sáng 0/10 1
4 Lý Vần Vản 1968 Dao Bản Thèn Thầu 2/10 1 1
5 Chẻo Phú Chu 1968 Dao Bản Chang Hỏng II 5/12 1 1
6 Chẻo Diêu Vản 1961 Dao Bản Hoàng Trù Sào 4/12 1
7 Lý Chỉn Lìn 1959 Dao Bản U Gia 2/10 1
8 Phàn Sài Sinh 1968 Dao Bản Chang Hỏng I 4/12 1 1
9 Giàng A Sơ  1969 Hà Nhì Bản Can Thàng 2/10 1 1
10 Lỳ A Dụ 1983 Hà Nhì Bản Huổi Luông II 2/10 1
11 Xè A Xá 1982 Hà Nhì Bản Huổi Luông I 2/10 1 1
12 Giàng A Nhè 1979 Hà Nhì Bản Nậm Le II 0/10 1
13 Hoàng A U 1986 Hà Nhì Bản Huổi Luông III 0/12 1
14 Lừu A Dơ 1962 Hà Nhì Bản Pô Tô 4/12 1 1
15 Chu A Tế 1989 Hà Nhì Bản Ma Lù Thàng II 2/10 1 1
16 Chu A Nga 1979 Hà Nhì Bản Hồ Thầu 4/12 1
17 Giàng A Páo 1961 Hà Nhì Bản Ma Lù Thàng I 2/10 1 1
18 Sùng A Sang 1972 Mông Bản Ngài Chồ 5/12 1
19 Lý A Dơ 1979 Mông Bản Làng Vây I 0/10 1
20 Giàng A Hờ 1986 Mông Bản Pờ Ngài 0/12 1
21 Lý A Chinh 1990 Mông Bản Làng Vây II 2/10 1 1

VIII Xã Ma Ly Pho 8 1
1 Tẩn Chào Ngan 1965 Dao Bản Tả Phìn 2/10 1 1
2 Lý Thanh Xuân 1955 Dao Bản Thèn Xin 5/10 1 1
3 Thần Dâu Hò 1963 Dao Bản Pờ Ma Hồ 9/12 1 1
4 Lù Vần Lìn 1969 Dao Bản Sòn Thầu I 9/12 1 1 1
5 Lý Tảo Phù 1963 Dao Bản Sòn Thầu II 9/12 1 1
6 Lò Văn Tỷ 1961 Thái Bản Pa Nậm Cúm 9/12 1 1 1
7 Lý Phủ Sài 1974 Dao Bản Ma Ly Pho 2/12 1
8 Tẩn Vần Sìn 1972 Dao Bản Hùng Pèng 2/10 1
9 Hoàng Phủ Hò 1957 Dao Bản Sơn Bình 9/12 1 1 1

IX Xã Hoang Thèn 9 0
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1 Sùng A Súa 1967 Mông Bản Xin Chải 5/10 1 1
2 Tẩn Sài Lở 1956 Dao Bản Lèng Xuôi Chin 2/12 1
3 Tẩn A Gạo 1964 Dao Bản Huổi Luông 5/10 1 1
4 Lý Chỉn Lìn 1966 Dao Bản Séo Lẻn 5/10 1 1
5 Phàn A Lìn  1955 Dao Bản Nậm Và 3/10 1
6 Hoàng Chỉn Sài 1955 Dao Bản Mồ Xì Câu 5/10 1
7 Đèo Văn Sin 1957 Thái Bản Nậm Cáy 9/12 1
8 Lý Chỉn Pao 1978 Dao Bản Hoang Thèn 9/12 1 1
9 Vàng Cháng Phùa 1973 Mông Bản Tả Lèng 3/10 1 1
X Xã Bản Lang 13 0
1 Vùi Văn Uống 1963 Giáy Bản Nà Vàng 6/10 1 1
2 Phàn Chỉn Quẩy 1950 Dao Bản Má nghé 3/10 1
3 Lý Vă Đăm 1950 Thái Bản Lang 2 5/10 1
4 Vương Văn Phù 1954 Thái Bản Hợp I 9/12 1 1
5 Tao Văn Lả 1955 Giáy Bản Nà Cúng 2/10 1
6 Tẩn Chỉn Ngan 1962 Dao Bản Thèn Thầu 2/10 1
7 Phàn Mìn Xin 1952 Dao Bản Sàng Giang 2/10 1
8 Vàng A Sỹ 1965 Dao Bản Nà Giang 6/12 1
9 Tẩn Sài Phang 1974 Dao Bản Nà Đoong 9/12 1
10 Phàn Sần Màn 1960 Dao Bản Nậm Lùng 2/10 1
11 Lý Vần Quang 1955 Dao Bản Giao Chản 3/10 1
12 Tẩn Vần Sìn 1964 Dao Bản Pho 5/12 1 1
13 Phàn Vần Sàng 1974 Dao Bản Má Tiển 3/12 1
XI Xã Nậm Xe 17 0
1 Phan Văn Páo 1958 Giáy Bản Mỏ 5/10 1 1
2 Lý Xuân  Hoàng  1993 Dao Bản Po Chà 9/12 1
3 Vàng A Diếu  1958 Mông Bản Liên Sơn I 5/10 1
4 Sùng A Lử 1961 Mông Bản Van Hồ I 5/10 1
5 Tẩn Chỉn Xiên  1956 Dao Bản Liên Sơn II 5/10 1
6 Lù Văn Trì 1958 Giáy Bản Nậm Xe 5/10 1
7 Lý Văn Dương  1959 Thái Bản Mấn I 5/10 1
8 Thùng Văn Sím 1960 Thái Bản Mấn II 5/10 1 1
9 Lý Chỉn Sài  1972 Dao Bản Dèn Thàng 5/10 1
10 Lý Chỉn Phà  1994 Dao Bản Pà Chải 9/10 1 1
11 Sần Văn Chầu 1955 Giáy Bản Màu 5/10 1 1
12 Vàng Văn Chiềng  1959 Giáy Bản Co Muông  5/10 1
13 Vàng Văn Xem 1964 Thái Bản Vàng Thẳm 5/10 1
14 Phàn Chỉn Phù 1969 Dao Bản San Gì 5/10 1
15 Đèo Văn Năm 1954 Thái Bản Huổi Hán 7/10 1 1 1
16 Lý A Pinh 1965 Dao Bản Ngài Trò 5/10 1
17 Phàn Phủ Chiêu 1955 Dao Bản Van Hồ II 5/10 1

XII Xã Sin Súi Hồ 10 0
1 Vàng A Pao 1977 Mông Bản Căn Câu 4/12 1
2 Vàng A Chang 1980 Mông Bản Sân Bay 5/12 1
3 Hảng A Xà 1975 Mông Bản Sin Súi Hồ 9/12 1
4 Tẩn Chỉn Chiêu 1947 Dao Bản Chi Sáng 5/10 1
5 Sùng A Tùng 1960 Mông Bản Can Hồ 0/10 1
6 Vàng A Páo 1985 Mông Bản Sì Cha Chải 0/12 1
7 Tẩn Phủ Huyển 1984 Dao Bản Trung Hồ 5/12 1
8 Tẩn Phủ Kin 1988 Dao Bản Dền Sung 5/12 1
9 Lý A Di 1982 Mông Bản Sàng Mà Pho 0/12 1
10 Giàng A Dủa 1988 Mông Bản Chảng Phàng 12/12 1

XIII Xã Lản Nhì Thàng 9 0
1 Phàn Ngọc Khé 1968 Dao Bản Séo Xiên Pho 3/12 1 1
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2 Phàn Phủ Chiêu 1968 Dao Bản Chiêu Sải Phìn 3/12 1
3 Vàng A Lử 1980 Mông Bản Cung Mù Phìn 5/12 1
4 Phàn Chin Hiên 1968 Dao Bản Sì Lèng Chải 2/12 1
5 Tẩn Giao Quang 1988 Dao Bản Lản Nhì Thàng 2/12 1
6 Thào Hảng Páo 1962 Mông Bản Tô Y Phìn 3/12 1
7 Tẩn Phủ Duần 1973 Dao Bản Hồng Thu Mán 5/12 1
8 Sùng A Chinh 1975 Mông Bản Hồng Thu Mông 9/12 1
9 Lý Phủ Duần 1954 Dao Lùng Cù - Séo Pả 7/12 1

XIV Xã Khổng Lào 9 1
1 Pờ Văn Nho 1955 Thái Bản Co Muông 7/10 1
2 Đèo Văn Nhun 1954 Thái Bản Huổi Phặc 5/10 1
3 Lò Văn Théo 1947 Thái Bản Hổi Nả 4/10 1
4 Mào Văn Chỏi 1954 Thái Bản Đớ 4/10 1
5 Lù Thị Nhẹt 1958 Thái Bản Khổng lào 5/10 1
6 Pờ Văn Nhời 1957 Thái Bản Cang 7/10 1
7 Vàng Văn Ùi 1956 Thái Bản Huổi Loỏng 5/10 1
8 Đèo Văn Ự 1957 Thái Bản Phai Cát 4/10 1
9 Tẩn Dâu Quẩy 1955 Dao Bản Nậm Khay 3/10 1
10 Lý A Gạo 1970 Dao Bản Ho Sao Chải 4/10 1
XV Xã Mường So 11 0
1 Lò Văn Tín 1946 Thái Bản Vàng Bâu 5/10 1
2 Vàng Văn Sủ 1954 Thái Bản Huổi Én 6/10 1 1
3 Teo Văn Lới 1956 Thái Bản Huổi Bảo 6/10 1
4 Đồng Văn Tám 1943 Thái Thôn Tây An 4/10 1
5 Đèo Văn Sơm 1957 Thái Bản Nà Củng 7/10 1
6 Trần Văn Phào 1944 Giáy Bản Huổi Sen 4/10 1
7 Thùng Văn Được 1948 Thái Bản Vàng Pheo 10/10 1 1
8 Lý Mạnh Thơm 1953 Thái Thôn Tây Nguyên 10/10 1
9 Bùi Ngọc Lẩn 1950 Kinh Thôn Tây Sơn 10/10 1
10 Lý Mạnh Thân 1942 Thái Bản Phiêng Đanh 7/10 1
11 Lý Văn Híu 1945 Thái Bản Nậm Cung 5/10 1

XVI Thị Trấn 6 1
1 Lò Văn Tán 1965 Kinh Thôn Thống Nhất 7/10 1 1
2 Trần Thị Đặm  1956 Thái Bản Vàng Bó 4/10 1
3 Bùi Văn Hợi  1960  Kinh TDP Hoà Bình 12/12 1
4 Lò Văn Chức 1955 Thái Thôn Nậm Pậy 4/10 1 1
5 Hoàng Thượng Sách 1959 Thái TDP Hữu Nghị 12/12 1 1
6 Màng Văn Tướng 1959 Thái Thôn Đoàn Kết 5/10 1
7 Nông Đình Chài 1957 Thái TDP Pa So 6/10 1 1

XVII Xã Mù Sang 10 0
1 Chang A Chi  1975 Mông Bản Can Chu Dao 3/12 1 1
2 Hảng A Lồng 1994 Mông Bản Khoa San 12/12 1 1
3 Hảng A Súa 1983 Mông Bản Sàng Cải  3/12 1
4 Sùng A Thông 1994 Mông Tung Chung Vang 2/12 1
5 Lý A Phủ 1958 Mông Bản Lảng Than 1/12 1
6 Phàn A Tính 1967 Mông Bản Sin Chải 9/12 1 1
7 Tẩn Chin Phú 1968 Dao Bản Lùng Than 1/12 1
8 Sùng A Sài 1977 Mông Bản Tà Tê 2/12 1
9 Sùng Phủ Sài 1988 Mông Bản Sàng sang 5/12 1
10 Giàng A Chung 1981 Mông Bản Mù Sang 2/12 1
F Huyện Nậm Nhùn 65 4
I Xã Nậm Manh 5 0
1 Hạng A Dế 1972  Mông Bản Huổi Héo 5/12 1 1
2 Vàng A Súa 1989 Mông Bản Nậm Pồ 6/12 1
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3 Vàng Văn Quyên 1962 Khơ Mú Bản Nậm Manh 4/12 1
4 Vừ A Dế 1984 Mông Bản Nậm Nàn 9/12 1
5 Sùng A Vừ 1959 Mông Bản Huổi Chát 4/12 1
II Xã Hua Bum 6 0
1 Chang A  Kè 1954 Hà Nhì Bản Chang Chảo Pá 5/12 1 1
2 Lò A Cấu 1981 Mông Bản Pa Mu 5/12 1 1
3 Lò A Biên 1982 Mảng Bản Pa Cheo 5/12 1 1 Lò A Biên (A)

4 Lò A Thươn 1974 Mảng Bản Nậm Nghẹ 5/12 1 1
5 Tẩn Sài Khuân  1975 Dao Bản Nậm Tảng 5/12 1
6 Chẻo Sần Phạ 1984 Dao Bản Nậm Cười 0/10 1

III Thị Trấn 4 1
1 Phan Thị Thế 1957 Thái TDP Nậm Nhùn 5/12 1
2 Khoàng Văn Phanh 1958 Thái TDP Nậm Hàng 5/12 1
3 Lù Văn Quý 1959 Thái TDP Pá Kéo 5/12 1 1
4 Khoàng Văn Ngấn 1964 Thái TDP Noong Kiêng 5/12 1
5 Hù Văn Thăng 1964 Thái TDP Sông Đà 12/12 1 1

IV Xã Nậm Hàng 7 1
1 Vàng A Sáy 1978 Mông Bản Huổi Van 2/12 1
2 Lò Văn Sơn 1951 Thái Bản Nậm Cầy 1/10 1 1
3 Sùng Vả Sính 1977 Mông Bản Huổi Đanh 5/12 1
4 Điêu Thị Chư 1956 Thái Bản Nậm Dòn 2/12 1
5 Mùa Sấu Sính 1964 Mông Bản Huổi Pết 2/10 1
6 Lò Văn Phiếng 1953 Thái Bản Nậm Ty 2/10 1
7 Lù A Dính 1962 Mông Bản Lồng Ngài 2/10 1
8 Phàn Dào Phủ 1971 Dao Bản Nậm Lay 2/10 1
V Xã Mường Mô 8 0
1 Lò Văn Minh  1956 Thái Bản Mường Mô 7/12 1 1 1
2 Điêu Văn Hêm  1958 Thái Bản Mường Mô 1 9/12 1 1
3 Lù Văn Thưng 1954 Thái Bản Giẳng 7/12 1 1
4 Mào Văn Kinh 1952 Thái Bản Cang 7/12 1 1
5 Quàng Văn Lả 1944 Thái Bản Nậm Khao 7/12 1
6 Lý Văn Hom 1966 Khơ Mú Bản Tỏng Pịt 7/12 1 1
7 Khoàng Văn Hơn 1960 Khơ Mú Bản Hát Mé 7/12 1 1
8 Lò Văn Pan 1951 Thái Bản Nậm Hài 7/10 1 1

VI Xã Nậm Ban 6 0
1 Lý A Quân 1971 Mảng Bản Nậm Ô 4/10 1
2 Giàng A Đua 1979 Mông Bản Nậm Vạc 1 3/12 1
3 Liều A Sinh 1964 Mông Bản Nậm Vạc 2 3/12 1
4 Giàng A Thào  1976 Mông Bản Nậm Vản 2/12 1
5 Tào A Biển  1989 Mảng Bản Hua Pảng 2/12 1
6 Lý Gió Xá 1976 Hà Nhì Bản Pa Pảng 3/12 1

VII Xã Trung Chải 6 0
1 Lò A Tuấn 1975 Mảng Bản Nậm Sảo 1 2/12 1
2 Giàng A Sông 1967 Mông Bản Nậm Sảo 2 2/12 1
3 Thào A Lồng 1964 Mông Bản Trung Chải 2/10 1
4 Giàng Páo Ly 1985 Mông Bản Nậm Xẻ 5/12 1
5 Tào A Điển 1985 Mảng Bản Nậm Nó 1 9/12 1
6 Tào A Dám 1979 Mảng Bản Nậm Nó 2 5/12 1

VIII Xã Lê Lợi 4 1
1 Lù Văn Hoàn 1960 Thái Bản Co Mủn 6/10 1 1
2 Mào Văn Ten 1952 Thái Bản Lao Chen 7/10 1
3 Lù Thị Giang 1977 Thái Bản Chang 4/10 1 1
4 Vàng Văn Soạn 1963 Thái Bản Chợ 7/10 1 1
5 Lò Văn Lin 1946 Thái Bản Phiêng Ban 4/10 1 1
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IX Xã Nậm Pì 8 1
1 Pàn Văn Cheo 1974 Mảng Bản Pá Bon 5/12 1 1
2 Sìn Văn Siêng 1954 Mảng Bản Pá Sập 5/12 1 1 1
3 Pàn Văn Chun 1979 Mảng Bản Pá Đởn 5/12 1
4 Phàng A Chứ 1953 Mông Bản Pề Ngài 2 5/12 1
5 Liều A Páo 1972 Mông Bản Pề Ngài 1 5/12 1
6 Giàng A Vứ 1963 Mông Bản Ma Sang 5/12 1
7 Lò Thị Lan 1960 Mảng Bản Nậm Vời 5/12 1
8 Lò Văn Chại 1968 Mảng Bản Nậm Pì 7/12 1
9 Lò Văn Văn 1968 Mảng Bản Nậm Sập 4/12 1
X Xã Nậm Chà 7 0
1 Sùng Hồ Thanh 1961 Mông Bản Huổi Mắn 7/12 1
2 Lý Giống Dề 1972 Mông Bản Huổi Lính 5/12 1 1
3 Giàng A Chu 1968 Mông Bản Huổi Dạo 6/12 1 1
4 Lý Cáo Dùn 1964 Dao Bản Nậm Chà 3/12 1 1
5 Mùa Giống Chá 1956 Mông Bản Huổi Só 2/12 1
6 Lò Văn Na 1966 Cống Bản Táng Ngá 4/12 1 1
7 Mùa A Chứ 1976 Mông Bản Phiêng lằn 5/12 1 1

XI Xã Pú Đao 4 0
1 Giàng A Dế 1972 Mông Bản Nậm Đắc 9/12 1
2 Vừ A Chu 1959 Mông Bản Nậm Pì 9/12 1 1
3 Chá A Phứ 1980 Mông Bản Hồng Ngài 5/12 1
4 Mua A Cấu 1972 Mông Bản Nậm Đoong 9/12 1
G Huyện Sìn Hồ 189 2
I Xã Nậm Tăm 10
1 Tẩn A Môi 1978 Dao Bản Nậm Lò 5/10 1
2 Tẩn A Diền 1971 Dao Bản Nậm Kinh 0/12 1
3 Quàng Văn Păn 1956 Thái Bản Tà Tủ 3/12 1
4 Lò Văn Nối 1963 Thái Bản Pá Khôm 5/12 1
5 Tao Văn Khằm 1963 Lự Bản Pậu 3/12 1
6 Tao Văn Xanh 1963 Lự Bản Phiêng Chá 4/12 1
7 Tao Văn Chum 1972 Lự Bản Nà Tăm 1 4/12 1
8 Lò Văn Chay 1974 Thái Bản Nà Tăm 2 9/12 1
9 Lù A Pao 1987 Dao Bản Nà Tăm 3 4/12 1
10 Tao Văn Ín 1963 Lự Bản Nậm Ngập 2/12 1
II Xã Sà Dề Phìn 3 1
1 Giàng Thị Sinh 1961 Mông Bản Sảng Phìn 5/12 1
2 Tẩn A Sếnh 1965 Dao Bản Mao Sao Phìn 7/12 1
3 Mùa Nhè Tùng 1956 Mông Bản Sà Dề Phìn 5/12 1
4 Chang Phùa Sinh 1967 Mông Bản Hắt Hơ 5/12 1

III Xã Nậm Cha 7 0
1 Phàn A Khao 1966 Dao Bản Nậm Chăng 5/12 1
2 Phàn A Pú 1962 Dao Bản Ngài Chồ 5/12 1 1 Phàn A Pú (A)
3 Phùng A Nhàn 1960 Dao Bản Nậm Pẻ 5/12 1 1
4 Phàn A Mìu 1955 Dao Bản Nậm Ngập 5/12 1 1
5 Tẩn A Hặc 1975 Dao Bản Diền Thàng 5/12 1 1
6 Tẩn A Khao 1960 Dao Bản Nậm Cha 5/12 1 1
7 Lý A Thảm 1965 Dao Bản Seo Phìn 5/12 1 1

IV Xã Tả Ngảo 17 0
1 Vừ A Chớ 1983 Mông Bản Hải Hồ 3/12 1
2 Mùa Chìa Ca 1972 Mông Bản Hải Hồ 2/12 1
3 Giàng Vàng Chinh 1980 Mông Bản Sáng Tùng 5/12 1
4 Phồng Diếu Sơn 1969 Dao Bản Diền Thàng 5/12 1
5 Lầu Vảng Cúc 1977 Mông Bản Nậm Chẳn 5/12 1

Số
TT

Huyện/xã/Họ và
tên NCUT

Năm sinh/
giới tính

Dân
tộc Nơi cư trú

T
rình độ văn hóa/chuyên m

ôn

Thành phần người có uy tín

Đ
ảng viên

Ghi chú

G
ià làng

Trưởng dòng họ/trưởng tộc

Trưởng thôn và tương
đương

C
B
 hưu

C
hức sắc tôn giáo

Thầy m
o, thầy cúng

N
hân sĩ, trí thức

D
oanh nhân, người sản xuất

giỏi

Thành phần khác

Nam Nữ

13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Sình Chồng Mua 1968 Mông Bản Chăng Pa Phòng 5/12 1
7 Hạng Nhè Phỏng 1978 Mông Bản Ka Sin Chải 5/12 1
8 Lầu Vảng Tùng 1957 Mông Bản Thà Giàng Chải 2/12 1
9 Sùng A Chớ 1973 Mông Bản Thà Giàng Chải 2/12 1
10 Giàng Chứ Sinh 1966 Mông Bản Lồng Sự Phìn 7/12 1
11 Sùng A Trừ 1978 Mông Bản Háng Lìa 1 9/12 1
12 Giàng A Dính 1992 Mông Bản Háng Lìa 1 9/12 1
13 Mùa A Sinh 1981 Mông Bản Háng Lìa 2 9/12 1
14 Thào Nhè Thanh 1974 Mông Bản Nậm Khăm 5/12 1
15 Hạng A Nhè 1981 Mông Bản Nậm Khăm 9/12 1
16 Sùng Giống Dính 1981 Mông Bản Lao Lử Đề 2/12 1
17 Lầu A Mù 1974 Mông Bản Seo Sáng 5/12 1
V Xã Phìn Hồ 7 0
1 Lý A Thía 1973 Mông Bản Pa Phang 1 3/12 1
2 Hạng A Dua 1977 Mông Bản Phìn Hồ 5/12 1
3 Vừ A Sinh 1969 Mông Bản Seo Lèng 1 2/10 1
4 Vừ A Phừ 1979 Mông Bản Seo Lèng 2 4/12 1
5 Sùng A Tính 1965 Mông Bản Tà Ghênh 2/10 1
6 Vàng A Dơ 1966 Mông Bản Ngài Chồ 1/10 1
7 Hạng Giống Tủa 1963 Mông Bản Pa Phang 2 0/10 1

VI Xã Tả Phìn 9 0
1 Tẩn A Cháo 1969 Dao Bản Trị Xoang 0/12 1
2 Chẻo Sú Sênh 1972 Dao Bản Tầm Choong 3/12 1
3 Tẩn Xoang Lù 1972 Dao Bản Tả Phìn 5/12 1
4 Chẻo Siêu Sơn 1965 Dao Bản Bành Phán 6/12 1
5 Chẻo Dao Bê 1969 Dao Bản Sìn Thàng 3/12 1
6 Chẻo Sếnh Phâu 1966 Dao Bản Sèng Lảng 4/12 1
7 Thào A Lồ 1986 Mông Bản Liều Chải 2/12 1
8 Vàng A Dinh 1976 Mông Bản Suối Sù Tổng 5/12 1
9 Thào A Minh 1972 Mông Bản Nậm Hái 5/12 1

VII Xã Nậm Hăn 15 0
1 Lường Văn Mốt 1964 Thái Bản Huổi Lá 5/12 1
2 Lò Văn Phại 1940 Thái Bản Huổi Pha 1 4/10 1
3 Quàng Văn Si 1956 Thái Bản Huổi Pha 2 2/10 1
4 Lò Văn Xanh 1956 Khơ Mú Bản Pa Hăn 2/10 1 Lò Văn Xanh (Đón)
5 Lò Văn Ban 1958 Khơ Mú Bản Hay 0/10 1
6 Lý A Cỏng 1976 Dao Bản Nậm Kha 0/10 1 Lý A Cỏng (A)
7 Chang A Báo 1968 Dao Bản Nậm Lốt 5/12 1
8 Lưu Văn Ênh 1974 Thái Bản Chát Thái 2/10 1
9 Phàn A Lai 1972 Dao Bản Căn Ma 3/12 1
10 Lò Văn Họp 1961 Thái Bản Pá Pha 3/12 1
11 Nùng A Vàng 1959 Dao Bản Chát Dạo 2/10 1
12 Phàn A Họp 1964 Dao Bản Hua Pha 2/10 1
13 Trang A Lảnh 1959 Dao Bản Đo Luông 3/10 1
14 Phàn A Nhàn 1960 Dao Bản Đo Nọi 0/10 1
15 Vàng A Ngắm 1962 Dao Bản Co Sản 5/10 1

VIII Xã Nậm Cuổi 9 0
1 Lò Văn Pâng 1947 Thái Bản Cuổi Tở 2 5/10 1
2 Lò Văn Xôm 1944 Thái Bản Cuổi Tở 1 0/10 1
3 Vì Văn Đỉa 1963 Thái Bản Cuổi Nưa 3/12 1
4 Lù Văn Xanh 1959 Thái Bản Tân Lập 2/10 1
5 Lò Văn Tem 1966 Thái Bản Nậm Hoi 3/12 1
6 Lò Văn Mớ 1966 Thái Bản Pú Mạ 2/12 1
7 Lò Văn Sơn 1959 Thái Bản Nậm Cóong 3/12 1
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8 Lò Văn Đỉa 1964 Thái Bản Hua Cuổi 3/10 1
9 Chang A Tủa 1978 Mông Bản Nậm Cọ 2/12 1

IX Xã Pa Tần 12 0
1 Vàng A Sìa 1962 Mông Bản Nậm Tiến 1 0/10 1
2 Thào A Páo 1988 Mông Bản Nậm Tần Mông 2 0/12 1 Thào A Páo (A)
3 Vàng A Ly 1984 Mông Bản Nậm Tần Mông 1 0/12 1
4 Lùng A Tào 1972 Mảng Bản Nậm Tần Xá 0/12 1
5 Lý A Phá 1982 Mông Bản Nậm Tiến 2 3/12 1
6 Giàng A Vàng 1959 Mông Bản Pho 2 0/10 1
7 Giàng A Khai 1976 Mông Bản Nậm Sảo 0/12 1 Giàng A Khai (A)
8 Giàng A Chỏ 1982 Mông Bản Pho 1 3/12 1
9 Tao Văn Hùng 1971 Thái Bản Pa Tần 1 5/12 1
10 Sìn Văn Vành 1979 Thái Bản Pa Tần 2 5/12 1
11 Vàng Văn Ún 1961 Thái Bản Pa Tần 3 3/12 1
12 Thào A Câu 1982 Mông Bản Lồng Thàng 4/12 1
X Thị Trấn 7 0
1 Chẻo A Khai 1961 Dao Khu 1 7/10 1
2 Tẩn Lao Lù 1952 Dao Sìn Hồ Dao 5/10 1
3 Tẩn Kim Sơn 1962 Dao Khu 5 10/10 1
4 Giàng A Páo 1947 Mông Khu 4 10/10 1
5 Thào A Diếu 1986 Mông Sìn Hồ Vây 5/10 1
6 Lò Văn Khớm 1965 Thái Khu 3 7/10 1
7 Vàng A Măng 1964 Mông Khu 2 10/10 1

XI Xã Tủa Sín Chải 12 0
1 Phàng A Dông 1945 Mông Bản San Sủa Hồ 4/10 1
2 Vừ Khua Dơ 1982 Mông Bản San Sủa Hồ 5/12 1
3 Vàng Chồng Sính 1968 Mông Bản Phi Én 0/12 1
4 Sùng Chồng Lầu 1969 Mông Bản Ha Vu Chứ 4/12 1
5 Giàng Khua Sùng 1977 Mông Bản Tủa Sín Chải 4/12 1
6 Sùng A Vênh 1986 Mông Bản Thà Giàng Phô 3/12 1
7 Cháng Giống Khua 1972 Mông Bản Háng Lìa Hồng Thứ 0/12 1
8 Vàng A Sà 1969 Mông Bản Tìa Khí 2/12 1
9 Giàng Nhè Tủa 1981 Mông Bản Tìa Chí Lư 5/12 1
10 Sùng Sống Lòng 1976 Mông Bản Thành Chử 0/12 1
11 Lý Thư Phía 1981 Mông Bản Pu Chư Phìn 5/12 1
12 Sùng Tùng Nhè 1963 Mông Bản Chinh Chư Phìn 0/12 1

XII Xã Làng Mô 8 0
1 Giàng A Phổng 1963 Mông Bản Tà Cù Nhè 0/10 1
2 Giàng A Do 1979 Mông Bản Làng Mô 5/12 1
3 Chẻo Triều Sơn 1966 Dao Bản Nhiều Sáng 3/12 1
4 Vàng A Châu 1975 Mông Bản Tù Cù Phìn 2/12 1
5 Vàng A Lềnh 1976 Mông Bản Tù Cù Phìn 0/12 1
6 Sùng Chá Nhè 1966 Mông Bản Ngài Sang 3/12 1
7 Lầu A Khua 1979 Mông Bản Tả San II 0/12 1
8 Sùng Chồng Di 1962 Mông Bản Hồ Suối Tổng 0/12 1

XIII Xã Ma Quai 9 0
1 Lò Văn Kẻo 1969 Lự Bản Ma Quai Thàng 0/12 1 Lò Văn Kẻo (C)
2 Giàng A Thanh 1964 Mông Bản Can Tỷ 3 0/10 1
3 Thào A Dình 1968 Mông Bản Can Tỷ 2 0/12 1
4 Lò Văn An 1966 Thái Bản Song Cón 0/12 1
5 Liều A Páo 1950 Mông Bản Can Tỷ 1 0/10 1
6 Lù Văn Dung 1966 Thái Bản Đin Đanh 0/12 1
7 Chẻo A Khé 1962 Dao Bản Nậm Mạ Dạo 0/10 1
8 Tao Văn Kẻo 1976 Lự Bản Phìn Hồ 3/12 1
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9 Cà Văn Pứng 1976 Thái Bản Nậm Mạ Thái 0/12 1
XIV Xã Noong Hẻo 10 0
1 Tòng Văn Hom 1966 Thái Bản Noong Om 3/10 1
2 Lù Văn Nói 1972 Thái Bản Ta Pưn 3/10 1
3 Lù Văn Mỉn 1950 Thái Bản Nậm Há 3/10 1
4 Lò Văn Củng 1966 Thái Bản Phiêng Chạng 3/10 1
5 Lò Văn Đanh 1952 Thái Bản Noong Hẻo 1 3/10 1
6 Lò Văn Điếng 1950 Thái Bản Ta Pả 5/10 1
7 Lò Văn Mướng 1966 Thái Bản Ná Đon 3/10 1
8 Lò Văn Phương 1968 Thái Bản Na Sái 3/10 1
9 Lò Văn Ậu 1945 Thái Bản Noong Hẻo 2 5/10 1
10 Vì Văn Mếnh 1945 Thái Bản Pắn Ngọi 2/10 1
XV Xã Chăn Nưa 5 1
1 Lò Văn Khạnh 1958 Thái Bản Chiềng Chăn 7/10 1
2 Lò Văn Sặn 1951 Thái Bản Chiềng Chăn 3 3/10 1
3 Lường Thị Sao 1982 Thái Bản Chiềng Chăn 4 5/12 1
4 Điêu Văn Chấm 1947 Thái Bản Chiềng Nưa 7/10 1
5 Lò Văn Huyến 1962 Thái Bản Phiêng Diểm 4/10 1
6 Lường Văn Lớm 1964 Thái Bản Nậm Cầy 3/12 1

XVI Xã Hồng Thu 11 0
1 Thào A Pháng 1977 Mông Bản Trung Xung A 0/12 1
2 Sùng A Di 1971 Mông Bản Xà Chải 1 4/12 1
3 Thào A Phừ 1966 Mông Bản Xà Chải  5/12 1
4 Liều A Thanh 1958 Mông Bản Than Chi Hồ 9/12 1
5 Thào A Vảng 1964 Mông Bản Pa Chao Ô 0/10 1
6 Thào Páo Vảng 1979 Mông Bản Nả Kế 3 0/12 1
7 Má A Say 1978 Mông Bản Hồng Thu Chồ 3/12 1
8 Vàng A Lử 1976 Mông Bản Tả Thàng 0/12 1
9 Thào A Sử 1967 Mông Bản Nả Kế 2 5/12 1
10 Liều A Kỷ 1960 Mông Bản Làng Sảng 4/10 1
11 Thào A Nhà 1963 Mông Bản Nả Kế 1 0/10 1

XVII Xã Phăng Sô Lin 7 0
1 Tẩn A Sì 1974 Dao Bản Lồ Tồ Phìn 2/12 1 Tẩn A Sì (A)
2 Sùng A Lầu 1969 Mông Bản Nậm Lúc 2 0/12 1
3 Chẻo Khìn Sơn 1967 Dao Bản Phăng Sô Lin 0/12 1
4 Tẩn A Nải 1970 Dao Bản Săng Tăng Ngai 2/12 1
5 Giàng A Phồng 1971 Mông Bản Nậm Lúc 1 0/12 1
6 Đặng Phụ Hiển 1956 Dao Bản Tả Sử Trồ 5/12 1
7 Chẻo A Sun 1957 Dao Bản Hoàng Hồ 7/12 1

XVIII Xã Pa Khóa 7 0
1 Quàng Văn Pứng 1960 Thái Bản Pa Khóa 2/10 1
2 Lý A Kính 1958 Dao Bản Hồng Quảng 1 7/10 1
3 Vàng A Dình 1974 Mông Bản Phi Hồ 4/12 1
4 Lò Văn Păn 1958 Thái Bản Hua Ná 0/10 1
5 Lò Văn Hịch 1960 Thái Bản Pa Khóa 7/10 1
6 Tẩn A Lành 1964 Dao Bản Hồng Quảng 1 9/12 1
7 Thần Xuân Chính 1956 Dao Bản Hồng Quảng 2 5/12 1

XIX Xã Nậm Mạ 4 0
1 Phìn Văn Giót 1960 Thái Bản Nậm Mạ 4/10 1
2 Lù Văn Phấu 1964 Thái Bản Co Lẹ 4/10 1
3 Vàng Văn Văn 1957 Thái Bản Huổi Ca 7/10 1
4 Lò Văn Khụt 1960 Thái Bản Sông Đà 7/10 1

XX Xã Pu Sam Cáp 4 0
1 Thào A Mang 1972 Mông Bản Nà Phân 5/12 1
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2 Chang A Lù 1955 Mông Bản Nậm Béo 0/10 1
3 Hầu A Sử 1979 Mông Bản Hồ Sì Pán 0/12 1
4 Chang A Của 1972 Mông Bản Tìa Tê 0/12 1

XXI Xã Lùng Thàng 9 0
1 Lò Văn Học 1949 Thái Bản Co Cóoc 7/10 1
2 Cà Văn Phúc 1963 Thái Bản Phiêng Quang 3/12 1
3 Sùng A Lù 1964 Mông Bản Nậm Bó 4/12 1
4 Vì Văn Hom 1955 Thái Bản Lùng Cù 2/10 1
5 Vàng Văn Bóng 1963 Lự Bản Can Hồ 2/10 1
6 Vàng A Sính 1966 Dao Bản Vàng Bon 3/12 1
7 Sùng A Sếnh 1970 Mông Bản Pá Pao 4/12 1
8 Vàng Văn Khuyện 1965 Thái Bản Tân Phong 3/12 1
9 Vì Văn Ón 1952 Thái Bản Lùng Thàng 2/10 1

XXII Xã Căn Co 7 0
1 Tẩn A Lành 1978 Dao Bản Căn Co 2/12 1
2 Lường Văn Phanh 1985 Khơ Mú Bản Nậm Ngá 0/10 1
3 Phàn A Tiến 1962 Dao Bản Nậm Kinh 5/12 1
4 Tẩn A Thiểu 1972 Dao Bản Nậm Phìn 2/12 1
5 Lò Văn Ánh 1953 Dao Bản Lao Hu San 0/10 1
6 Tẩn A Liều 1982 Dao Bản Ngài Thầu 3/12 1
7 Tẩn A Hạc 1971 Dao Bản Là Cuổi 5/12 1
H Huyện Mường Tè 103 7
I TT. Mường Tè 8 1
1  Vù Phà Sinh 1944 Hà nhì Khu phố 1 10/10 1 1
2  Lý Văn Bun 1945 Giáy Khu phố 2 10/10 1 1
3  Vàng Văn Dạo 1944 Thái Khu phố 3 10/10 1 1
4  Lý Ma Xá 1962 Hà Nhì Khu phố 7 9/12 1 1
5  Lý Phì Chờ 1944 Hà nhì Khu phố 8 10/10 1 1
6  Lùng Văn Vanh 1966 Thái Khu phố 9 7/10 1 1
7 Lò Thị Tọ 1958 Thái Khu phố 10 7/10 1 1 1
8  Lý Văn Khót 1944 Thái Khu phố 11 10/10 1 1 1
9  Mào Xuân Hán 1950 Thái Khu phố 12 10/10 1 1
II Xã Tà Tổng 11 0
1 Sùng A Gió 1975 Mông Bản U Na 5/12 1
2 Lỳ Ý Xè 1963 Hà Nhì Bản A Mé 7/10 1 1
3 Giàng Phái Chính 1970 Mông Bản Cao Chải 5/12 1
4 Giàng A Công 1991 Mông Bản Cô Lô Hồ 9/12 1
5 Lầu Nọ Nính 1968 Mông Bản Pà Khà 5/12 1 1
6 Lầu A Dơ 1988 Mông Bản Ngà Chồ 9/12 1
7 Sùng Phái Lùng 1979 Mông Bản Nậm Ngà 5/12 1
8 Sùng Cha Páo 1980 Mông Bản Nậm Dính 9/12 1
9 Vàng Xuân Páo 1952 Mông Bản Tà Tổng 7/10 1 1 1 1
10 Vàng Bìa Thống 1975 Mông Bản Giàng Ly Cha 5/12 1
11 Giàng Tủa Ly 1973 Mông Bản Tìa Ma Nủ 9/12 1
III Xã Mường Tè 7 0
1 Vùi Văn Dăn 1977 Thái Bản Giẳng 7/12 1 1
2 Tống Văn Dọc 1958 Thái Bản Bó 5/10 1 1
3 Tống Văn Lâm 1963 Thái Bản Nậm Củm 7/10 1
4 Lò Văn Thích 1961 Thái Bản Nậm Củm 2 5/10 1 1
5 Lò Văn Săn 1949 Thái Bản Mường Tè 7/10 1
6 Lò Văn Sơn 1969 Thái Bản Nậm Hản 7/10 1 1
7 Khoàng Chà Pò 1960 Hà Nhì Bản Pắc Ma 7/10 1 1

IV Xã Tá Bạ 6 0
1  Lò Phì Po 1968 La Hủ Bản Vạ Pù 5/10 1 1
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2 Lò Gió Hừ 1987 La Hủ Bản Nhóm Pó 9/12 1
3 Lỳ Xú Hừ 1991 La Hủ Bản Là Xi 9/12 1
4 Lỳ Pó Hừ 1964 Hà Nhì Bản Ló Mé Lè Giằng 7/10 1

5 Lỳ Khừ Xá 1990 La Hủ Bản Tá Bạ - xã Tá Bạ 9/12 1 1

6 Lỳ Pó Xá 1987 La Hủ Bản Là Pê 9/12 1 1
V Xã Pa Ủ 9 2
1 Ly Xạ Pu 1954 La Hủ Bản Nhu Ma 9/12 1 1
2 Thàng Hu Lô 1967 La Hủ Bản Thăm Pa 9/12 1 1 1
3 Pờ Lò Hừ 1982 La Hủ Bản Pha Bu 5/12 1 1
4 Thàng Xê Bô 1992 La Hủ Bản Ứ Ma 9/12 1 1
5 Hoàng Hừ Xa 1990 La Hủ Bản Hà Xi 5/12 1 1
6 Ly Lo Bơ 1996 La Hủ Bản Tân Biên 9/12 1 1
7 Thàng Ha Đô 1994 La Hủ Bản Pa Ủ 9/12 1 1
8 Phản Mò Đư 1994 La Hủ Bản Mô Chi 9/12 1 1
9 Giàng Lỳ Hừ 1998 La Hủ Bản Xà Hồ 9/12 1 1
10 Phản Ha Lớ 1997 La Hủ Bản Trà Kế 9/12 1 1
11 Ly Hừ Chô 1989 La Hủ Bản Cờ Lò 5/12 1 1
VI Xã Mù Cả 8 0
1 Pờ Hừ Lòng 1950 Hà nhì Bản Tó Khò 7/10 1 1 1
2 Lỳ Quang Họa 1957 Hà nhì Bản Xi Nế 5/10 1
3 Toán Nhù Xá 1958 Hà nhì Bản Mù Cả 5/10 1 1
4 Lỳ Đại Khai 1965 Hà nhì Bản Ma Ký 9/12 1 1
5 Pờ Lòng Chùy 1962 Hà nhì Bản Tè Xá 5/10 1 1
6 Sừng Pó Xá 1962 Hà nhì Bản Gò Cứ 5/10 1 1
7 Vàng Văn Khe 1956 Hà nhì Bản Phìn Khò 7/10 1 1
8 Khoàng Cha Phủ 1963 Hà nhì Bản Mò Su 5/10 1

VII Xã Can Hồ 4 1
1 Pờ Phí Hừ 1957 Hà Nhì Bản Nậm Hạ  7/12 1
2 Lỳ Nhù Gớ 1980 Hà Nhì Bản Nậm Thú  5/12
3 Lỳ Trùy Tư 1980 Hà Nhì Bản Nậm Lọ  0/10
4 Hù Thị Xuân 1951 Si La Bản Xeo Hai  7/10 1 1
5 Pờ Chà Xe 1962 Si La Bản Xì Thâu Chải  9/12 1 1

VIII Xã Vàng San 6 0
1 Vàng Văn Sương 1961 Thái Bản Nà Phầy 6/12 1 1
2 Vàng Văn Bắc 1960 Thái Bản Vàng San 6/12 1 1
3 Vàng Văn Phạt 1942 Thái Bản Pắc Pạ 3/10 1
4 Ly Lóng Chờ 1953 Hà Nhì Bản Sang Sui 3/10 1
5 Chìn A Hai 1978 Mảng Bản Nậm Suổng 7/12 1 1
6 Lò A Nhơn 1969 Mảng Bản Nậm Sẻ 4/10 1

IX Xã Bum Tở 5 2
1 Lỳ Phu Chóng 1958 La Hủ Bản Nậm Cấu 5/12 1 1
2 Vàng Phì Hừ 1975 La Hủ Bản Huổi Han 7/12 1
3 Phùng Mò Be 1955 La Hủ Bản Nậm Xả 7/12 1 1
4 Ly Hu Chờ 1977 La Hủ Bản Đầu Nậm Xả 5/12 1
5 Vàng Mò Nu 1970 La Hủ Bản Phìn Khò 5/12 1
6 Lý Lòng Chờ 1974 La Hủ Bản Chà Dì 5/12 1
7 Vàng Hừ Xá 1980 La Hủ Bản Tả Phìn 7/12 1 Vàng Hừ Xá (A)

X Xã Thu Lũm 8 1
1 Lỳ Lé Tư 1977 Hà Nhì Bản Thu Lũm 3/12 1 1
2 Chu Xú Che 1987 Hà Nhì Bản Thu Lũm 2 12/12 1
3 Lỳ Xạ Hừ 1954 Hà Nhì Bản Gò Khà 5/12 1
4 Chu Ma Xá 1943 Hà Nhì Bản Pa Thắng 3/10 1
5 Sừng Hừ Tư 1990 Hà Nhì Bản Ló Na 9/12 1
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6 Lỳ Khù Cà 1990 Hà Nhì Bản Còong Khà 9/12 1
7 Chu Lóng Chừ 1983 Hà Nhì Bản Á Chè 3/12 1
8 Pờ Mỳ Phù 1949 La Hủ Bản Là Si  3/10 1
9 Tẩn Muối B 1981 Dao Bản U Ma 9/12 1

XI Xã Bum Nưa 7 0
1 Vàng Văn Thụng 1967 Thái Bản Bum 7/10 1
2 Mào Văn Nam 1956 Thái Bản Nà Lang 12/12 1 1
3 Đao Văn Kiêm 1958 Thái Bản Nà Hẻ 5/10 1 1
4 Lù Văn Thà 1959 Thái Bản Nà Hừ 1 7/12 1
5 Lù Văn Vé 1964 Thái Bản Nà Hừ 2 5/10 1
6 Pờ Văn Đinh 1973 Thái Bản Phiêng Kham 5/12 1
7 Lò Y Van 1954 Mảng Bản Nậm Củm 7/10 1 1

XII Xã Nậm Khao 4 0
1 Chang Văn San 1943 Cống Bản Láng Phiếu 5/12 1 1 1
2 Lỳ Gió Po 1960 La Hủ Bản Huổi Tát 5/12 1
3 Lỳ Gia Hừ 1954 La Hủ Bản Nậm Phìn 4/12 1
4 Chảo Văn Sơn 1951 Cống Bản Xám Láng 5/12 1

XIII Xã Pa Vệ Sủ 12 0
1 Vàng Nhù Chừ 1987 La hủ Bản Phí Chi A 9/12 1 1
2 Vàng Văn Ly 1990 La hủ Bản Phí Chi B 12/12 1
3 Vàng Mò Tơ 1956 La hủ Bản A Mại 7/10 1 1 1
4 Vàng Go Hừ 1971 La hủ Bản Khoang Thèn 5/12 1
5 Ly Cá Xá 1952 La hủ Bản Pá Hạ 3/10 1
6 Ly A Đô 1965 La hủ Bản Chà Gá 3/10 1
7 Vàng A Le 1958 La hủ Bản Seo Thèn 9/12 1 1 1
8 Ly Mé Cà 1986 La hủ Bản Xà Phìn 5/12 1
9 Vàng Mo Chư 1997 La hủ Bản Thò Ma 9/12 1
10 Vàng Sò Ly 1994 La hủ Bản Sín Chải A 9/12 1 1
11 Pờ Mò Xá 1965 La hủ Bản Sín Chải B 3/10 1
12 Giàng Giò Hừ 1988 La hủ Bản Sín Chải C 5/12 1 1

XIV Xã Ka Lăng 8 0
1 Lỳ Lỳ Che 1975 Hà Nhì Bản Lò Ma 9/12 1 1
2 Pờ Khừ Che 1973 Hà Nhì Bản Nhù Te 9/12 1 1
3 Chang Hà Cà 1967 Hà Nhì Bản Ka Lăng 9/12 1 1
4 Khoàng Pò Xá 1979 Hà Nhì Bản Là Ú Cò 9/12 1 1
5 Pờ Go Tư 1972 Hà Nhì Bản Mé Gióng 9/12 1 1
6 Sỳ Xù Chừ 1973 Hà Nhì Bản Lé Ma 9/12 1 1
7 Pờ Lỳ Po 1965 Hà Nhì Bản Y Ka Đa 9/12 1 1
8 Lỳ Trùy Tư  1985 Hà Nhì Bản Tù Nạ 9/12 1 1

Số
TT

Huyện/xã/Họ và
tên NCUT

Năm sinh/
giới tính

Dân
tộc Nơi cư trú

T
rình độ văn hóa/chuyên m

ôn

Thành phần người có uy tín

Đ
ảng viên

Ghi chú

G
ià làng

Trưởng dòng họ/trưởng tộc

Trưởng thôn và tương
đương

C
B
 hưu

C
hức sắc tôn giáo

Thầy m
o, thầy cúng

N
hân sĩ, trí thức

D
oanh nhân, người sản xuất

giỏi

Thành phần khác

Nam Nữ

19

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-12-22T14:50:59+0700


		2022-12-22T14:50:54+0700




